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     TỈNH CÀ MAU

S

TT

Đối tượng sử dụng Chủng loại

Số lượng 

được trang bị 

tối đa

Mục đích sử dụng

I

1 Văn phòng Tỉnh ủy Xe ô tô 04 đến 07 chỗ ngồi 01 xe

Phụcvụcôngtácphòng,chốnghạnhán,xâmnhập

mặn, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, hộ đê

2 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Xe ô tô 07 chỗ ngồi 01 xe

PhụcvụđạibiểuHộiđồngnhândântiếpxúccửtri,

tiếpcôngdân,khảosátđộtxuấttheochỉđạocủa

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Xe ô tô 04 đến 07 chỗ ngồi 02 xe

Phụcvụcôngtácphòng,chốnghạnhán,xâmnhập

mặn, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, hộ đê

4 Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Xe cần cẩu 01 xe Phục vụ công tác kiểm định cân ô tô

5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xe ô tô 04 đến 07 chỗ ngồi 03 xe

Phòng,chốnghạnhán,xâmnhậpmặn,phòngchống

lụtbão,tìmkiếmcứunạn,hộđê;phụcvụthanhtra,

kiểm tra lĩnh vực nông nghiệp

6 Chi cục Kiểm lâm Xe ô tô 05 đến 07 chỗ ngồi 06 xe

Phòngchốngcháyrừng;quảnlýbảovệrừngvàđộng

vật hoang dã 

Xe ô tô tải 01 xe

Xe bán tải 01 xe

Phụcvụcôngtácquảnlýđêđiều,côngtrìnhthủylợi;

hộ đê

7

PHỤ LỤC

Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA TỈNH CÀ MAU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Hạt Quản lý đê điều
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Phụcvụcôngtáchộđê,phòngchốngthiêntaivàtìm

kiếm cứu nạn

Xe ô tô tải 01 xe

Xe ô tô bán tải 01 xe

10 Ban Chỉ đạo 389 tỉnh  Xe ô tô 07 chỗ ngồi 01 xe

Phụcvụcôngtácchốngbuônlậu,kiểmtrakiểmsoát

thị trường

11 Sở Tài chính Xe ô tô 07 chỗ ngồi 01 xe Phục vụ thanh tra, kiểm tra giá

12 Trung tâm Văn hóa tỉnh Xe ô tô tải 01 xe Xe sân khấu phục vụ văn nghệ nông thôn

13 Thư viện tỉnh Xe ô tô tải 01 xe

Thưviệnlưuđộngđaphươngtiện,chuyênchởsách,

thiếtbịmáyvitính,tivivàcácvậtdụngkhácđểphục

vụ bạn đọc vùng sâu, vùng xa

Xe ô tô tải 01 xe

Xe ô tô 05 đến 08 chỗ ngồi 02 xe

Xe ô tô tải pickup cabin kép 01 xe

Xe ô tô 12 chỗ ngồi 01 xe

Xe ben 01 xe

Xe lu 01 xe

Xe nấu tưới nhựa 01 xe

Xe ô tô tải 01 xe

Xe ô tô 16 chỗ ngồi 01 xe

Xe truyền hình lưu động chuẩn HD 01 xe

15

16

Trung tâm Quản lý bảo trì công trình giao thông

Phụcvụcôngtácbảodưỡngthườngxuyên,duytu

sửa chữa công trình

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

9

14

Phụcvụsảnxuấtchươngtrìnhvănnghệ,cáccuộc

trực tiếp truyền hình, trực tiếp phát thanh

Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau

Phục vụ chở giống lúa, cây trồng, vật nuôi Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh
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Xe ô tô tải 01 xe

Xe ô tô 16 chỗ ngồi 01 xe

Xe đào bánh xích 02 xe

18 Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần  Xe ô tô 07 chỗ ngồi 01 xe Phục vụ bệnh nhân tâm thần

19 Trung tâm Bảo trợ xã hội  Xe ô tô 16 chỗ ngồi 01 xe Phục vụ đối tượng bảo trợ xã hội

20 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội  Xe ô tô 07 chỗ ngồi 01 xe Phục vụ hoạt động kiểm tra phòng chống tệ nạn 

21 Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Xe ô tô 16 chỗ ngồi 01 xe Phục vụ trẻ em khuyết tật

22 Sở Tài nguyên và Môi trường Xe ô tô 04 đến 07 chỗ ngồi 01 xe

Phụcvụcôngtácthanhtra,kiểmtralĩnhvựcmôi

trường

23 Sở Xây dựng Xe ô tô 04 đến 07 chỗ ngồi 01 xe Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng

24 Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Xe ô tô tải 01 xe Chăm sóc cây xanh, vận chuyển rác thải

II

1 Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau Xe ô tô 16 chỗ ngồi 01 xe

PhụcvụđạibiểuHộiđồngnhândântiếpxúccửtri,

tiếp công dân, các nhiệm vụ đột xuất

2 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cà Mau Xe ô tô bán tải 01 xe Phục vụ thông tin lưu động

3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thành phố Cà Mau Xe ô tô tải hoặc bán tải 01 xe Chở trang thiết bị phục vụ dạy nghề

4 Phòng Quản lý đô thị thành phố Cà Mau Xe ô tô tải 01 xe Dùng vận chuyển rác thải; quản lý chợ, trật tự đô thị

5

ỦybannhândânxãLýVănLâm,xãTắcVânvàcácphường

thuộc thành phố Cà Mau

Xe ô tô tải hoặc bán tải

01 xe

(cho 01 đơn vị)

Dùng vận chuyển rác thải; quản lý chợ, trật tự đô thị

Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Chởlựclượng,phươngtiện,vậttưphòngcháy,chữa

cháy

17

Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện
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PhụcvụđạibiểuHộiđồngnhândântiếpxúccửtri,

tiếp công dân, các nhiệm vụ đột xuất

7 Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thới Bình Xe ô tô bán tải 01 xe Phục vụ thông tin lưu động

8 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Thới Bình Xe ô tô bán tải 01 xe Chở trang thiết bị phục vụ dạy nghề

9 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thới Bình Xe ô tô tải hoặc bán tải 01 xe Dùng vận chuyển rác thải; quản lý chợ, trật tự đô thị

10 Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước Xe ô tô 16 chỗ ngồi 01 xe

PhụcvụđạibiểuHộiđồngnhândântiếpxúccửtri,

tiếp công dân, các nhiệm vụ đột xuất

11 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cái Nước Xe ô tô bán tải 01 xe Phục vụ thông tin lưu động

12 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Cái Nước Xe ô tô bán tải 01 xe Chở trang thiết bị phục vụ dạy nghề

13 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cái Nước Xe ô tô tải hoặc bán tải 01 xe Dùng vận chuyển rác thải; quản lý chợ, trật tự đô thị

14 Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện U Minh Xe ô tô 12 đến 16 chỗ ngồi 01 xe

PhụcvụđạibiểuHộiđồngnhândântiếpxúccửtri,

tiếp công dân, các nhiệm vụ đột xuất

15 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện U Minh Xe ô tô bán tải 01 xe Phục vụ thông tin lưu động

16 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện U Minh Xe ô tô bán tải 01 xe Chở trang thiết bị phục vụ dạy nghề

17 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện U Minh Xe ô tô tải hoặc bán tải 01 xe Dùng vận chuyển rác thải; quản lý chợ, trật tự đô thị

18 Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân Xe ô tô 07 chỗ ngồi  01 xe

PhụcvụđạibiểuHộiđồngnhândântiếpxúccửtri,

tiếp công dân, các nhiệm vụ đột xuất

19 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Phú Tân Xe ô tô bán tải 01 xe Chở trang thiết bị phục vụ dạy nghề

20 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phú Tân Xe ô tô tải hoặc bán tải 01 xe Phục vụ thông tin lưu động

21 Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân Xe ô tô tải 01 xe Dùng vận chuyển rác thải; quản lý chợ, trật tự đô thị

22 Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi Xe ô tô 12 đến 16 chỗ ngồi 01 xe

PhụcvụđạibiểuHộiđồngnhândântiếpxúccửtri,

tiếp công dân, các nhiệm vụ đột xuất

23 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Đầm Dơi Xe ô tô bán tải 01 xe Chở trang thiết bị phục vụ dạy nghề
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25 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đầm Dơi Xe ô tô tải 01 xe Dùng vận chuyển rác thải; quản lý chợ, trật tự đô thị

26 Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn Xe ô tô 12 đến 16 chỗ ngồi 01 xe

PhụcvụđạibiểuHộiđồngnhândântiếpxúccửtri,

tiếp công dân, các nhiệm vụ đột xuất

27 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Năm Căn Xe ô tô bán tải 01 xe Chở trang thiết bị phục vụ dạy nghề

28 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Năm Căn Xe ô tô bán tải 01 xe Phục vụ thông tin lưu động

29 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Năm Căn Xe ô tô bán tải 01 xe Dùng vận chuyển rác thải; quản lý chợ, trật tự đô thị

30 Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời Xe ô tô 12 đến 16 chỗ ngồi 01 xe

PhụcvụđạibiểuHộiđồngnhândântiếpxúccửtri,

tiếp công dân, các nhiệm vụ đột xuất

31 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Trần Văn Thời Xe ô tô bán tải 01 xe Chở trang thiết bị phục vụ dạy nghề

32 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Trần Văn Thời Xe ô tô tải hoặc bán tải 01 xe Phục vụ thông tin lưu động

33 Ủy ban nhân dân thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời Xe ô tô tải 01 xe Dùng vận chuyển rác thải; quản lý trật tự đô thị

34 Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời Xe ô tô tải hoặc bán tải 01 xe Dùng vận chuyển rác thải; quản lý chợ, trật tự đô thị


PAGE  

